
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 3.734.364.460    

1 02/05/2016 Em Thắm cho tiền mặt 200.000              
2  Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho tiền mặt 1.000.000           
3 03/05/2016 Gia đình em Chú Tài ở Sài Gòn cho tiền mặt 3.000.000           
4 06/05/2016 Cô Dung cho vô tài khoản 801 500.000              
5 08/05/2016 Gia đình em Hào cho tiền mặt 1.000.000           
6 09/05/2016 Cô Giang- Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt 2.000.000           
7  Chú Nghĩa ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000           
8 11/05/2016 Hội Yểm Trợ Trẻ Em HousTon- Taxes chuyển tiền đợt 2 vô tài khoản 801: 10.000 USD 223.250.000       
9  Cô Thanh K29 cho vô tài khoản 801 5.000.000           
10 14/05/2016 Học sinh Trần Thị Hồng Gấm lãnh học bổng vượt khó và lãnh thưởng học sinh giỏi 2.150.000           
11  Học sinh Trương Văn Sỹ lãnh học bổng vượt khó và lãnh thưởng học sinh giỏi 1.500.000           
12  Em Nguyễn Thị Ngọc Thắm lãnh học bổng vượt khó 500.000              
13  Em Nguyễn Minh Huy lãnh học bổng vượt khó 500.000              
14  Em Nguyễn Thị Hà lãnh học bổng vượt khó 500.000              
15  Em Huỳnh Mạnh Quỳnh lãnh học bổng vượt khó 500.000              
16 17/05/2016 Cô Hạnh- Chú Tường cho tiền mặt 500 USD 11.132.500         
17 24/05/2016 Cô Nguyễn Vũ Anh Thúy ở Tân Bình cho tiền mặt 5.000.000           
18  Cô Trần Thị San cho vô tài khoản 801 30.000.000         
19 25/05/2016 Gia đình em Lam Trường cho tiền mặt 3.500.000           
20  Học sinh Nguyễn Quốc Huy lãnh thưởng học sinh giỏi cuối năm 200.000              
21 26/05/2016 Chú Do Duc Tu cho vô tài khoản 801 1.000.000           
22  Cô Nguyễn Thị Thanh cho vô tài khoản 801 500.000              
23 27/05/2016 Cô Giang- Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt 2.000.000           
24  Một Mạnh Thường Quân cho vô tài khoản 801 1.000.000           
25  Cô Lê Thị Thu Hiền cho vô tài khoản 801 1.000.000           
26  Học sinh Bùi Thị Thanh Thảo lãnh học bổng 1.500.000           
27  Hội Yểm Trợ Trẻ Em HousTon- Taxes chuyển tiền đợt 3 tiền mặt: 10.000 USD 225.000.000       
28 29/05/2016 Chú Nguyễn Mạnh Cường ở Đồng Nai cho tiền mặt 2.000.000           
29  Tập thể Team 9 ở Q.1- Sài Gòn cho tiền mặt 5.000.000           
30  Nhóm bạn chú Đức, Chú Mến ở Q.6- Sài Gòn cho tiền mặt 20.000.000         
31 30/05/2016 Bà Trương Thị Sáo ( Tân Châu) ở Mỹ cho tiền mặt 100 USD 2.238.000           
32  Một Mạnh Thường Quân cho vô tài khoản 801 1.000.000           
33  Công ty TNHH Lan Thành thanh toán lãi góp vốn của 800.000.000 đến hết 31/5/2016 -                     
34  chuyển vô tài khoản 801 5.833.333           
35  Cô Bùi Phương ở Hà Nội cho vô tài khoản 801 500.000              
36 31/05/2016 Thầy Thuận cho tiền mặt 4.380.000           
37  Cô Thơ cho tiền mặt 12.625.500         
38  Thu tiền học thêm của học sinh ngoài vào Hướng Dương học 10.605.500         
39  Lãi không kì hạn của tài khoản 801 chuyển vô tài khoản 801 163.432              
76 Tổng Trong kỳ 588.778.265       

Tổng Cuối kỳ 4.323.142.725    

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                     
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-                     
-                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 9.516.743.646    

1 01/05/2016 Tiền chợ 419.000              
2 02/05/2016 Tiền chợ 428.000              
3  Tiền nhà cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn 8.235.000           
4  Tiền ăn cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn 5.500.000           
5  Mua 17 kg xi măng 34.000                
6  Đổ xăng xe máy 40.000                
7 03/05/2016 Tiền chợ 480.000              
8  Mua 1 bóng đèn 95.000                
9 04/05/2016 Tiền chợ 629.000              
10  Mua 2 cuộn băng keo đen 12.000                
11  Tiền gởi thư chuyển phát nhanh bảng hợp đồng góp vốn cho Công ty Lan Thành 15.000                
12 05/05/2016 Tiền chợ 453.000              
13  Mua 1 bao cám gà 260.000              
14  Mua 15 kg bắp 105.000              
15 06/05/2016 Tiền chợ 600.000              
16  Mua 1 nắp bồn cầu nhà vệ sinh 80.000                
17  Mua 2 van 34 50.000                
18  Mua 2 răng ống nước 10.000                
19  Mua 2 co ống nước 34 6.000                  
20  Mua 5 cái bót chà nhà vệ sinh 75.000                
21  Mua 6 cái bót chà sàn nhà vệ sinh 60.000                
22  Mua 10 thùng nhựa đựng nước cho học sinh 300.000              
23  Mua 10 cái ca tắm cho học sinh 100.000              
24 07/05/2016 Tiền chợ 538.000              
25  Mua 0,4 kg vít 3 phân bắn gỗ 20.000                
26  Tiền xe đưa học sinh ra sân bay tiển sinh viên Thế đi du học ở Úc 1.650.000           
27  Đổ xăng xe máy 40.000                
28 08/05/2016 Tiền chợ 540.000              
29  Mua 2 cây chổi quét nước 90.000                
30  Mua 20 cái khăn lau bàn ăn cho học sinh 40.000                
31 09/05/2016 Tiền chợ 365.000              
32  Mua 1 cặp pin 35 AH của xe lăn điện cho sinh viên Phụng bị khuyết tật 3.450.000           
33  Đổ xăng xe hơi 400.000              
34  Tiền cho 4 học sinh cấp 3 đi hớt tóc 80.000                
35  Mua 1 hộp mực in 40.000                
36  Tiền điện tháng 4 4.163.000           
37 10/05/2016 Tiền chợ 642.000              
38  Tiền xe vận chuyển hải sản từ Bình Thuận vào Hướng Dương 50.000                
39  Tiền nhà cho sinh viên học Đại học ở Thủ Đức 2.500.000           
40  Tiền ăn cho sinh viên học Đại học ở Thủ Đức 3.000.000           
41  Phí chuyển tiền cho sinh viên 10.000                
42 11/05/2016 Tiền chợ 537.000              
43  Đổ xăng xe máy 40.000                
44 12/05/2016 Tiền chợ 485.000              
45  Mua 1 túyp keo vá xe đạp 12.000                
46  Mua 1 ruột xe đạp 55.000                
47 13/05/2016 Tiền chợ 421.000              
48 14/05/2016 Tiền chợ 452.000              
49  Mua 1 bình ga 200.000              
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50  Đóng tiền điện thoại tháng 4 837.000              
51 15/05/2016 Tiền chợ 603.000              
52  Mua 1 bình ga 200.000              
53  Đổ xăng xe máy 40.000                
54  Mua 1 túyp keo dán Appolo 40.000                
55  Mua 2 cuộn băng keo đen 10.000                
56  Mua 2 ron 15.000                
57 16/05/2016 Tiền chợ 401.000              
58  Mua 1 bóng đèn 14.000                
59  Mua 10 cuộn băng keo trong nhỏ 15.000                
60  Mua 1 sợi dây cấp ống nước bồn cầu nhà vệ sinh 25.000                
61  Mua 1 cuộn cao su non 5.000                  
62  Mua thuốc cho gà 50.000                
63  Mua 5 sọt nhỏ đựng bàn chải đánh răng cho học sinh 50.000                
64  Mua tắc kê 5.000                  
65 17/05/2016 Tiền chợ 677.000              
66  Mua 1 phao nổi bơm nước 125.000              
67 18/05/2016 Tiền chợ 579.000              
68  Mua 1 ruột xe đạp 680 28.000                
69  Mua 4 tờ giấy nhám 28.000                
70  Mua 1 bộ than 8.000                  
71  Mua 1 cái bạc đạn 45.000                
72  Đóng tiền Internet tháng 4 566.000              
73 19/05/2016 Tiền chợ 458.000              
74  Mua 10 thước kẽm 40.000                
75  Mua vải Lavaso 160.000              
76  Làm 2 chìa khóa xe đạp 30.000                
77  Tiền xe cho học sinh Sỹ nghỉ hè về quê thăm gia đình 300.000              
78  Đổ xăng xe máy 40.000                
79 20/05/2016 Tiền chợ 448.000              
80  Tiền xe cho học sinh Minh Huy nghỉ hè về quê thăm gia đình 100.000              
81 21/05/2016 Tiền chợ 335.000              
82  Mua 1 rổ nhựa để chén cho học sinh 25.000                
83  Mua hạt giống 70.000                
84 22/05/2016 Tiền chợ 393.000              
85  Mua 25 kg cám gà 260.000              
86  Tiền xe cho học sinh Lâm nghỉ hè về quê thăm gia đình 270.000              
87 23/05/2016 Tiền chợ 545.000              
88 24/05/2016 Tiền chợ 515.000              
89  Mua 5 kg xi măng 10.000                
90  Mua 15 kg bắp 100.000              
91  Đổ xăng xe máy 40.000                
92 25/05/2016 Tiền chợ 695.000              
93  Tiền xe cho học sinh Hiệp nghỉ hè về quê thăm gia đình 20.000                
94  Tiền xe cho học sinh Sưn nghỉ hè về quê thăm gia đình 300.000              
95 26/05/2016 Tiền chợ 286.000              
96  Tiền xe cho học sinh Vũ nghỉ hè về quê thăm gia đình 300.000              
97  Tiền cho 7 học sinh cấp 2 đi hớt tóc 75.000                
98 27/05/2016 Tiền chợ 337.000              
99  Tiền xe cho học sinh Thảo nghỉ hè về quê thăm gia đình 600.000              

100  Tiền xe cho học sinh Vỹ nghỉ hè về quê thăm gia đình 600.000              
101  Tiền xe cho học sinh Hạ nghỉ hè về quê thăm gia đình 500.000              
102  Tiền catse cho ca sĩ Phương Dung đi lưu diễn ở Mỹ vào tháng 3,4 năm 2016 44.600.000         
103  Phí xét visa cho Thế Vinh và ca sĩ Phương Dung đi Mỹ vào thảng,4 năm 2016 7.200.000           
104  Vé máy bay qua Mỹ của Thế Vinh và ca sĩ Phương Dung vào tháng 3,4 năm 2016 56.520.000         
105 28/05/2016 Tiền chợ 477.000              
106  Mua 8 cục acqui 12V30A 5.200.000           
107  Mua 2 cục sạc 48V 400.000              



108  Mua 1 cục sạc 24V 100.000              
109  Mua 2 tấm bạt 750.000              
110 29/05/2016 Tiền chợ 194.000              
111  Mua 1 đèn khò ga 60.000                
112  Đổ xăng xe máy 30.000                
113 30/05/2016 Tiền chợ 174.000              
114  Mua 1 lưỡi mài xếp 5.000                  
115  Mua 1 lưỡi mài nỉ 13.000                
116  Mua 1 túyp keo dán 502 15.000                
117  Mua 2 bóng đèn 300.000              
118  Mua 4 vít 30.000                
119  Mua 1 túyp keo con chó 25.000                
120  Rút tài khoản 801 trả phí quản lý dịch vụ 22.000                
121 31/05/2016 Tiền chợ 650.000              
122  Mua điểm tâm sáng cho 2 chú giúp Hướng Dương làm phòng sấy quần áo 60.000                
123  Tiền xe cho phụ huynh (nhà nghèo và bị khiếm thị) em HLai từ Phú Yên vào Hướng Dương ở -                     
124  và khám bệnh 350.000              
125  Mua 1 bình ga mini 25.000                
126  Mua trái cây 141.000              
127  Mua 4 sứ điện 14.000                
128  Mua 4 bù lon 12.000                
129  Mua 50m cáp 6 CDV 600.000              
130  Lương Thầy Minh 10.000.000         
131  Lương Thầy Kỳ 6.000.000           
132  Lương Thầy Thuận 3.200.000           
133  Lương cô Thơ 3.200.000           
134  Lương cô Loan 4.000.000           
135  Tiền xe cho học sinh Quỳnh đi Sài Gòn khám bệnh ( di chuyển nhiều chuyến xe) 218.000              
136  Tiền khám bệnh cho học sinh Quỳnh 105.000              
137  Tiền thuốc cho học sinh Quỳnh 277.000              
138  0 -                     
141  Tổng chi trong kỳ 194.991.000       

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 4.128.151.725    
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 4.128.151.725    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 01/05/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
2 03/05/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     
3 04/05/2016 Cô Hiền bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 25 kg trái cây -                     
4 06/05/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
5  Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
6 07/05/2015 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
7 08/05/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 25 kg trái cây -                     
8 09/05/2016 Cô Giang- chú Đạt cho 10 bình đựng nước 500ml, 3 bộ thau rổ nhựa, 1.200 gói dầu -                     
9  gội, 108 hộp kem đánh răng 200g, 18 kg nước rửa chén, 720 gói kem xả Dove -                     
10 10/05/2016 Anh Sũn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 7 kg trái cây -                     
11 11/05/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
12 12/05/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 12 kg trái cây -                     
13 13/05/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 12 kg trái cây -                     
14 15/05/2016 Một Mạnh Thường Quân cho 175 kg gạo, 400 gói mì tôm, 200 quyển tập -                     
15  Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
16 16/05/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
17  Học sinh Nguyễn Tiến Hạ lãnh học bổng gồm 1 balo học sinh, 1 nón bảo hiểm, 1 chiếc -                     
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18  xe đạp -                     
19 22/05/2016 Cô Thủy khu công nghiệp Mỹ Phước II cho 1 thùng sữa Fami, 1 bao quần áo cũ -                     
20  Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 8 kg trái cây -                     
21 24/05/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
22 26/05/2016 Một Mạnh Thường Quân cho 50 kg gạo -                     
23  Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
24  Một Mạnh Thường Quân cho 10 kg trái cây -                     
25 27/05/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
26 28/05/2015 Cô Hạnh- Cô Vân ở Bến Cát cho 250 cuốn tập -                     
27 29/05/2016 Tập thể Team 9 ở Q.1- Sài Gòn cho 1 bao quần áo cũ -                     
28  Nhóm bạn chú Đức, Chú Mến ở Q.6- Sài Gòn cho 500 cuốn tập -                     
29  Chú Tài- Cô Vân ở Bến Cát cho 3 kg đường, 12kg bột giặt, 2 kg nước rửa chén -                     
30  Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây -                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     


